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Câu 1: Thiên nhiên vùng đồi núi thấp ở nước ta có đặc điểm nào dưới đây? 

	  A. Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa

	  B. Có cảnh quan thiên nhiên giống vùng ôn đới.

	  C. Có cảnh quan thiên nhiên nhiệt đới gió mùa.

	  D. Có cảnh quan thiên nhiên cận xích đạo gió mùa.


Câu 2: Thềm lục địa thu hẹp, tiếp giáp vùng biển sâu là tiêu biểu của địa hình bờ biển ở: 

	  A. Đồng bằng Bắc Bộ.

	  B. Đồng bằng Nam Bộ.

	  C. Dải đồng bằng từ dãy Bạch Mã trở ra Bắc.

	  D. Dải đồng bằng ven biển Trung Bộ.


Câu 3: Địa hình núi cao trên 2000m ở nước ta chiếm:
	  A. 2%.
	B. 4%.
	C. 1%.
	D. 3%.


Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình nước ta?
	  A. Đồi núi chiếm phần lớn diện tích.

	  B. Hướng núi chính là đông bắc - tây nam.

	  C. Chịu tác động mạnh mẽ của con người.

	  D. Thấp dần từ tây bắc xuống đông nam.


Câu 5: Hệ sinh thái rừng ngập mặn của nước ta chủ yếu ở: 

	  A. Nam Bộ.
	B. Bắc Bộ.
	C. Nam Trung Bộ.
	D. Bắc Trung Bộ.


Câu 6: Sự phân hóa thiên nhiên theo hướng Ðông – Tây ở vùng đồi núi nuớc ta chủ yếu là do:
	  A. Tác động của biển vào đất liền.

	  B. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống khác nhau giữa 2 suờn núi.

	  C. Tác động của gió mùa với hướng của các dãy núi.

	  D. Hướng vòng cung của vùng Đông Bắc hút gió mùa xuống sâu phía Nam.


Câu 7: Hằng năm, lãnh thổ nước ta nhận được lượng bức xạ Mặt trời lớn là do: 

	  A. Có nhiêt độ cao quanh năm.

	  B. Có góc nhập xạ lớn quanh năm và có 2 lần Mặt trời qua thiên đỉnh.

	  C. Quanh năm trời trong xanh, ít nắng.

	  D. Phần lớn diện tích nước ta là đồi núi.


Câu 8: Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu của phần lãnh thổ phía Bắc nước ta là: 

	  A. Đới rừng cận nhiệt đới gió mùa.

	  B. Đới rừng xích đạo.

	  C. Đới rừng nhiệt đới gió mùa.

	  D. Đới rừng cận xích đạo gió mùa


Câu 9: Khi Tây nguyên vào mùa mưa thì sườn Đông Trường Sơn có: 

	  A. Gió Đông lạnh khô.
	B. Mưa lớn.

	  C. Gió Tây khô nóng.
	D. Mưa phùn.


Câu 10: Nơi hình thành loại rừng thưa nhiệt đới khô nhiều nhất ở nước ta là: 

	  A. Tây Nguyên
	B. Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị.

	  C. Khu vực Nam Trung Bộ.
	D. Sơn nguyên Đồng Văn.


Câu 11: Địa hình nước ta thấp dần từ 

	  A. Tây bắc xuống đông nam.
	B. Bắc xuống nam.

	  C. Đông bắc xuống tây nam.
	D. Tây bắc xuống tây nam.


Câu 12: Nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú nhờ: 

	  A. Lãnh thổ kéo dài từ 8º34’B đến 23º23’B nên thiên nhiên có sự phân hoá đa dạng.

	  B. Nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới Bắc bán cầu thuộc khu vực châu Á gió mùa.

	  C. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên đường di lưu và di cư của nhiều loại động, thực vật.

	  D. Nằm ở vị trí tiếp giáp giữa lục địa và hải dương trên vành đai sinh khoáng của thế giới.


Câu 13: Các đô thị vừa và nhỏ của nước ta chủ yếu mang chức năng 
	  A. Công nghiệp.
	B. Hành chính.
	C. Nông nghiệp.
	D. Du lịch.


Câu 14: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du và miền núi nhằm: 

	  A. Phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng. 

	  B. Tăng dần tỉ lệ dân thành thị trong cơ cấu dân số.

	  C. Hạ tỉ lệ tăng dân ở khu vực này. 

	  D. Phát huy truyền thống sản xuất của các dân tộc ít người.


Câu 15: Cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế ở nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng

	  A. Giảm tỉ lệ lao động khu vực 2, tăng tỉ lệ khu vực 1, khu vực 3.

	  B. Tăng tỉ lệ lao động khu vực 3, giảm tỉ lệ lao động ở khu vực 1, khu vực 2.

	  C. Tăng tỉ lệ lao động khu vực 2, khu vực 3, giảm lao động ở khu vực 1, 

	  D. Giảm tỉ lệ lao động khu vực 3, tăng lao động ở khu vực 1, khu vực 2.


Câu 16: Nhận định nào dưới đây không đúng? 

Gia tăng dân số nhanh đã tạo nên sức ép rất lớn đối với:

	  A. Việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

	  B. Sự phát triển kinh tế của đất nước.

	  C. Việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng thành viên trong xã hội.

	  D. Sự phân bố dân cư trên đất nước.


Câu 17: Sự chuyên môn hóa trong sản xuất sẽ dẫn đến

	  A. Giảm chi phí vận chuyển.
	B. Tăng khối lượng và cự li vận chuyển.

	  C. Rút ngắn cự li vận chuyển.
	D. Giảm khối lượng vận chuyển.



Câu 18: Đồng bằng sông Hồng là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước được thể hiện ở: 

	  A. Là vùng tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp

	  B. Là vùng có các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất nước.

	  C. Là vùng có những trung tâm công nghiệp nằm rất gần nhau.

	  D. Là vùng có tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong các vùng.


Câu 19: Khó khăn lớn nhất của việc khai thác thuỷ điện của nước ta là 

	  A. Sông ngòi của nước ta có lưu lượng nhỏ.

	  B. Miền núi và trung du cơ sở hạ tầng còn yếu.

	  C. Sự phân mùa của khí hậu làm lượng nước không đều.

	  D. Sông ngòi ngắn dốc, tiềm năng thuỷ điện thấp.

	Câu 20: Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là: 
  A. Truyền thống sản xuất của dân cư.
	B. Đặc điểm về đất đai và khí hậu.

	  C. Trình độ thâm canh.
	D. Điều kiện về địa hình.


Câu 21: Khó khăn lớn nhất trong việc xây dựng mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta là

	  A. Chất lượng nguồn lao động chưa cao.
	B. Hậu quả của chiến tranh để lại.

	  C. Thiên tai hay xảy ra.
	D. Thiếu vốn.


Câu 22: Ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm của nước ta phát triển chủ yếu dựa vào
	  A. Mạng lưới giao thông thuận lợi.

	  B. Cơ sở vật chất được nâng cấp.

	  C. Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú.

	  D. Vị trí nằm gần các trung tâm công nghiệp.


Câu 23: Vùng nào của nước ta có hoạt động nội thương diễn ra tấp nập nhất? 
	  A. Duyên hải Nam Trung Bộ.
	B. Đồng bằng sông Cửu Long.

	  C. Đồng bằng sông Hồng.
	D. Đông Nam Bộ.


Câu 24: Sự phân chia các trung tâm công nghiệp thành 3 nhóm (quốc gia, vùng, địa phương) là dựa vào: 

	  A. Sự phân bố các trung tâm trên phạm vi lãnh thổ.

	  B. Vai trò của các trung tâm công nghiệp trong sự phân công lao động theo lãnh thổ.

	  C. Hướng chuyên môn hoá và quy mô của các trung tâm.

	  D. Quy mô và chức năng của các trung tâm.


Câu 25: Trong nông nghiệp, thế mạnh của vùng đồng bằng là

	  A. Trồng cây ngắn ngày, thâm canh , nuôi trồng thuỷ sản

	  B. Trồng cây dài ngày, luân canh, chăn nuôi gia cầm.

	  C. Trồng cây ngắn ngày, đa canh, chăn nuôi gia súc lớn.

	  D. Trồng cây lâu năm, thâm canh, nuôi trồng thuỷ sản.


Câu 26: Theo cách phân loại hiện nay của Tổng cục Thống kê thì nước ta có mấy ngành công nghiệp? 

	  A. 19
	B. 29
	C. 23
	D. 27


Câu 27: Ngư trường nào sau đây không phải là ngư trường trọng điểm của nước ta: 

	  A. Ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.

	  B. Ngư trường Thanh Hóa - Nghệ An- Hà Tĩnh.

	  C. Ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh.

	  D. Ngư trường Cà Mau – Kiên Giang.


Câu 28: Sản xuất cà phê, chè, cao su, hồ tiêu, dâu tằm, chăn nuôi bò thịt, bò sữa là chuyên môn hóa sản xuất của vùng: 

	  A. Tây Nguyên.
	B. Đông Nam Bộ.

	  C. Vùng Đông Bắc.
	D. Vùng Tây Bắc.


Câu 29: Mô hình sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi ở nước ta là: 

	  A. Hợp tác xã chăn nuôi theo hình thức quảng canh.

	  B. Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.

	  C. Kinh tế hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ, tự cung, tự cấp.

	  D. Kinh tế hộ gia đình chăn nuôi theo hình thức quảng canh.


Câu 30: Việc cho phép và đòi hỏi phải áp dụng hệ thống canh tác khác giữa các vùng chủ yếu do
	  A. Do truyền thống sản xuất của từng vùng.

	  B. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.

	  C. Sự phân hóa khí hậu.

	  D. Do sự phân hóa điều kiện địa hình, đất trồng.


Câu 31: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết nhận định nào sau đây đúng nhất về đặc điểm của bốn cánh cung ở vùng núi Đông Bắc? 
	  A. Chụm lại ở Tam Đảo mở rộng về phía Bắc và Đông
	B. So le với nhau. 

	  C. Song song với nhau.
	D. Có hướng Tây Bắc - Đông Nam.


Câu 32: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, vườn quốc gia nào dưới đây không thuộc đồng bằng sông Hồng?
	  A. Xuân Thủy
	B. Cát Bà
	C. Ba Bể 
	D. Ba Vì


Câu 33: Dựa vào biểu đồ tròn cơ cấu khách du lịch quốc tế phân theo khu vực, quốc gia, vùng lãnh thổ ở Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hãy cho biết năm 2007 khách du lịch đến Việt Nam chủ yếu là:
	  A. Hàn quốc
	B. Trung Quốc
	C. Đông Nam Á
	D. Đài Loan


Câu 34: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết nhận định nào không đúng về 
  CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA CẢ NƯỚC PHÂN THEO NHÓM NGÀNH ?

	  A. Tỉ trọng công nghiệp khai thác giảm và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.

	  B. Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất.

	  C. Tỉ trọng công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước có xu hướng giảm.

	  D. Tỉ trọng công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến có xu hướng tăng.


Câu 35: Cho bảng số liệu 

Giá trị xuất nhập khẩu nước ta giai đoạn 1990-2004 (đơn vị: tỉ USD)

	Năm
	1990
	1995
	2000
	2004

	Giá trị XK
	2,4
	5,4
	14,5
	26,5

	Giá trị NK
	2,7
	8,1
	15,6
	32,0


Vẽ biểu đồ nào thích hợp nhất cho việc thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất nhật khẩu nước ta?

	  A. Biểu đồ đường
	B. Biểu đồ cột
	C. Biểu đồ tròn 
	D. Biểu đồ miền 


Câu 36: Cho bảng số liệu: 

SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

	Sản phẩm
	2000
	2005
	2010
	2014

	Than (triệu tấn)
	11,6
	34,1
	44,8
	41,7

	Dầu thô (triệu tấn)
	16,3
	18,5
	15,0
	17,4

	Điện (tỉ kwh)
	26,7
	52,1
	91,7
	140,2


Biểu đồ thể hiện rõ nhất tốc độ tăng trưởng sản lượng than, dầu thô và điện của nước ta là:

	  A. biểu đồ đường 
	B. biểu đồ cột
	C. biểu đồ kết hợp (cột và đường)
	D. biểu đồ miền


Câu 37: Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH RỪNG CỦA VIỆT NAM QUA CÁC NĂM 

	Năm
	Tổng diện tích có rừng (triệu ha)
	Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha)
	Diện tích rừng trồng (triệu ha)
	Độ che phủ rừng (%)

	1943
	14,3
	14,3
	0
	43,0

	1993
	7,2
	6,8
	0,4
	22,0

	2005
	12,7
	10,2
	2,5
	38,0

	2010
	13,4
	10,3
	3,1
	39,5

	2014
	13,8
	10,1
	3,7
	40,4


Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?

	  A. Giai đoạn năm 1943 - 1993, trồng rừng không bù lại được so với nạn phá rừng

	  B. Độ che phủ rừng của nước ta giảm liên tục

	  C. Diện tích rừng trồng của nước ta liên tục tăng

	  D. Năm 1943, diện tích rừng của nước ta hoàn toàn là rừng tự nhiên


Câu 38: Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM (Đơn vị: nghìn tấn) 

	Năm

Sản lượng
	2000
	2005
	2010
	2013

	Tổng
	2 250,5
	3 465,9
	5 142,7
	6 019,7

	- Khai thác
	1 660,9
	1 987,9
	2 414,4
	2 803,8

	- Nuôi trồng
	589,6
	1 478,0
	2 728,3
	3 215,9


Nhận xét nào là đúng từ bảng số liệu trên? 

	  A. Năm 2013, sản lượng thủy sản nuôi trồng chiếm 63,9%

	  B. Giai đoạn năm 2000 - 2005, sản lượng thủy sản khai thác nhỏ hơn nuôi trồng

	  C. Giai đoạn năm 2010 - 2013, sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn hơn khai thác

	  D. Sản lượng thủy sản khai thác có tốc độ tăng mạnh hơn nuôi trồng


Câu 39:
Cho biểu đồ sau:
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Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nội dung nào sau đây là đúng.

A. Cán cân xuất nhập khẩu của nước ta đang tiến tới thế cân bằng.

B. Giai đoạn 1995 – 2013, phần lớn nước ta trong tình trạng xuất siêu.

C. Giai đoạn 1995-2013, tỉ lệ xuất khẩu tăng tới 15%

D. Giai đoạn 1995-2013, tỉ lệ nhập khẩu tăng tới 20%

Câu 40: Cho biểu đồ sau:
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Căn cứ vào biểu đồ, cho biết biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây.

A. Quy mô dân số, số dân thành thị và nông thôn, tốc độ gia tăng dân số tự nhiên qua các năm.

B. Cơ cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta giai đoạn 2000 – 2015

C. Tỉ lệ dân số thành thị của nước ta qua các năm

D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta qua các năm.

---------- HẾT ----------

- Học sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.
- Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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